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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /KH-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 2715/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2025 

 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện  

các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc đối với Báo cáo 

 lần thứ tư của Việt Nam về thực hiện Công ước quốc tế về các quyền  

dân sự và chính trị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

Nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 

triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc đối 

với Báo cáo lần thứ tư của Việt Nam về thực hiện Công ước quốc tế về các quyền 

dân sự và chính trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

2715/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2025; 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

2715/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch 

triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc đối 

với Báo cáo lần thứ tư của Việt Nam về thực hiện Công ước quốc tế về các quyền 

dân sự và chính trị (Công ước ICCPR) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 2715/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2025 (sau đây viết tắt là Quyết 

định số 2715/QĐ-TTg) trên địa bàn Thành phố. 

2. Yêu cầu 

a) Việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch phải phù hợp với quan điểm, chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát mục tiêu, 

nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2715/QĐ-TTg. 

b) Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ, kịp thời, xác định rõ nội dung 

công việc, lộ trình thực hiện và phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị có liên quan bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

các ngành, các cấp và tình hình thực tiễn. 

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa các Sở, ngành 

Thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, các cơ quan có liên quan 
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trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch; gắn kết và lồng ghép với việc thực 

hiện các kế hoạch, đề án, chiến lược quốc gia; chương trình mục tiêu quốc gia về 

quyền con người, quyền công dân khác, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội đang được triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố. 

II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phối hợp rà soát, hoàn thiện pháp luật nhằm thực hiện Công ước ICCPR. 

2. Tăng cường hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về quyền dân sự và 

chính trị. 

3. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, phổ biến, đào tạo và nâng cao nhận 

thức về các quyền dân sự và chính trị theo Công ước ICCPR. 

4. Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Công ước ICCPR và khuyến nghị 

theo yêu cầu. 

(Chi tiết nhiệm vụ và phân công thực hiện tại Phụ lục kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có 

trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công 

đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.  

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức 

thực hiện Kế hoạch và theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, đặc khu thực hiện Kế hoạch. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức 

thành viên phối hợp thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ. 

4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, 

tham gia phối hợp thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ. 

5. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, các Sở, ngành Thành phố, 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ 

chức có liên quan; trao đổi thông tin, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Các sở, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 

căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chủ động sắp xếp, cân đối kinh phí trong 

phạm vi dự toán hàng năm theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để 

triển khai thực hiện. 
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2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tư pháp và các cơ quan lập dự toán, 

quyết toán kinh phí theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện  Quyết định số 2715/QĐ-TTg ngày 

13 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, 

ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Thành ủy; 

- TTUB: CT, các PCT; 

- UBMTTQVN Thành phố; 

- Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án Thành phố; 

- Các sở, ngành Thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Trung tâm TTĐT Thành phố; 

- VPUB: CVP, PVP/NCPC; 

- Lưu: VT, P.NCPC (PTh). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bảy 

 

 

 

  



 

Phụ lục 

DANH MỤC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2715/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2025 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

STT Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả dự kiến 
Thời hạn 

thực hiện 

I. Phối hợp rà soát, hoàn thiện pháp luật nhằm thực hiện Công ước ICCPR 

1 
Phối hợp tổ chức rà soát quy định pháp luật hiện 

hành về bảo đảm quyền dân sự và chính trị Các sở, ngành chuyên 

môn liên quan đến quy 

định pháp luật về quyền 

dân sự, chính trị được 

rà soát 

Các sở, ngành có liên 

quan 

Báo cáo rà soát 

Theo yêu 

cầu của các 

Bộ, ngành 

Trung ương 2 

Phối hợp đề xuất hoàn thiện pháp luật về quyền 

dân sự và chính trị nhằm bảo đảm phù hợp với 

Công ước ICCPR, Hiến pháp và điều kiện thực 

hiện; tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan 

Đề xuất hoàn thiện 

pháp luật 

II. Tăng cường hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về quyền dân sự và chính trị 

1 

Nâng cao hiệu quả tiếp nhận khiếu nại, tố cáo 

theo hướng thuận tiện, an toàn và tăng tỷ lệ giải 

quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vi 

phạm quyền dân sự và chính trị của các cá nhân 

để đảm bảo tốt hơn quyền khiếu nại, tố cáo 

- Thanh tra Thành phố 

và các sở, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, đặc khu 

 

- Các kênh tiếp nhận 

khiếu nại, tố cáo thuận 

tiện, an toàn 

-Tỷ lệ giải quyết 

khiếu nại, tố cáo tăng 

qua các năm 

Hàng năm 

2 
Thúc đẩy và nâng cao các hoạt động hỗ trợ bảo 

vệ các quyền dân sự và chính trị 
    

2.1. 

Đẩy mạnh việc thực hiện trợ giúp pháp lý (bao 

gồm cả nguồn nhân lực và tài chính), đặc biệt là 

cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, trong 

đó có nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật 

Sở Tư pháp 

- Công an Thành phố 

- Đề nghị Tòa án nhân 

dân Thành phố,  Viện 

Kiểm sát nhân dân 

Thành phố phối hợp 

Khả năng tiếp cận, thụ 

hưởng dịch vụ trợ 

giúp pháp lý chất 

lượng của đối tượng 

Hàng năm 
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STT Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả dự kiến 
Thời hạn 

thực hiện 

theo chức năng, nhiệm 

vụ 

được trợ giúp pháp lý 

được tăng cường 

2.2. 

Tăng số lượng và nâng cao năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ cho (i) đội ngũ người thực hiện 

trợ giúp pháp lý, những người có liên quan về 

trợ giúp pháp lý và (ii) luật sư 

- Sở Nội vụ 

- Sở Tư pháp 

 

Đề nghị Đoàn luật sư 

Thành phố thực hiện 

theo thẩm quyền 

- Số lượng người thực 

hiện trợ giúp pháp lý, 

luật sư tăng lên 

- Các chương trình, tài 

liệu, lớp tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức 

2025 - 2030 

3 

Tăng cường chất lượng hoạt động hỗ trợ cho nạn 

nhân, bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm 

quyền dân sự và chính trị gây ra 

    

3.1. 

Triển khai hiệu quả các biện pháp tăng cường 

phòng, chống mua bán người, hỗ trợ phục hồi 

và tái hòa nhập các nạn nhân bị mua bán 

- Công an Thành phố 

(các vấn đề chung về 

phòng, chống mua bán 

người) 

- Sở Y tế (về công tác hỗ 

trợ phục hồi và tái hòa 

nhập cho các nạn nhân 

bị mua bán) 

- Sở Nội vụ  

- Đề nghị Tòa án nhân 

dân Thành phố, Viện 

kiểm sát nhân dân 

Thành phố phối hợp 

theo chức năng, nhiệm 

vụ  

Công tác điều tra, truy 

tố, xét xử tội phạm 

mua bán người được 

thực hiện, đảm bảo 

các chỉ tiêu đề ra tại 

Chương trình phòng, 

chống mua bán người 

giai đoạn 2021- 2025, 

định hướng đến năm 

2030; 

- Bảo đảm nạn nhân 

được tiếp nhận, xác 

minh, xác định, giải 

cứu, bảo vệ và hỗ trợ 

kịp thời, hiệu quả theo 

quy định của pháp 

luật và đảm bảo 

2025 - 2030 
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STT Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả dự kiến 
Thời hạn 

thực hiện 

nguyên tắc lấy nạn 

nhân làm trung tâm. 

3.2. 

Giải quyết các vụ việc bồi thường đúng quy định 

pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người bị thiệt hại 

- Các sở, ngành 

- Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, đặc khu 

- Cơ quan chủ trì giải 

quyết bồi thường 

 
Các vụ việc được giải 

quyết 
Hàng năm 

4 

Tăng cường chất lượng, hiệu quả của các hoạt 

động thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc 

thực hiện các quyền dân sự và chính trị, trong 

đó lưu ý việc thực hiện các thủ tục hành chính 

liên quan đến các quyền dân sự và chính trị 

- Thanh tra Thành phố 

và các sở, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, đặc khu 

 

Chất lượng các đợt 

thanh tra, kiểm tra, 

giám sát đối với việc 

thực hiện các quyền 

dân sự và chính trị 

ngày càng hiệu quả 

Hàng năm 

III 

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, phổ biến, 

đào tạo và nâng cao nhận thức về các quyền 

dân sự và chính trị theo Công ước ICCPR 

    

1. 

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi 

dưỡng nội dung Công ước ICCPR, các Bình 

luận chung, Báo cáo quốc gia lần thứ tư và tài 

liệu liên quan, Bản khuyến nghị của Ủy ban 

Nhân quyền tới: 

- Cán bộ pháp chế sở, ngành; báo cáo viên pháp 

luật; tuyên truyền viên pháp luật 

- Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; cán bộ 

trực tiếp thực hiện hoạt động xử lý vi phạm hành 

chính, thi hành án; cán bộ chiến sĩ tại các cơ sở 

giam giữ; công chức, viên chức tại cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc 

Các sở, ngành phối 

hợp thực hiện theo 

triển khai của Bộ, 

ngành Trung ương 

 

Sản phẩm, dữ liệu 

truyền thông phù hợp 

với tình hình thực tế 

và có tính ứng dụng, 

khai thác công nghệ 

thông tin 

Hàng năm 
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STT Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả dự kiến 
Thời hạn 

thực hiện 

2. 

Phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới 

người dân (bao gồm cả người bị tạm giữ, tạm 

giam, phạm nhân, người đang bị áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện 

bắt buộc) để nâng cao hiểu biết, nhận thức về 

các quyền dân sự, chính trị 

- Sở Văn hóa và Thể 

thao; 

- Sở Tư pháp; 

- Công an Thành phố 

- Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, đặc khu 

- Các sở, ngành liên 

quan; 

- Tài liệu, ấn phẩm 

phổ biến được in 

thành sách, tờ rơi và 

các hình thức tuyên 

truyền phù hợp khác 

- Các hoạt động tuyên 

truyền cụ thể 

Hàng năm 

IV Báo cáo về tình hình thực hiện Công ước ICCPR và khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền 

1 

Báo cáo định kỳ hàng năm kết quả thực hiện 

Công ước ICCPR và khuyến nghị của Ủy ban 

Nhân quyền 

Sở Tư pháp 

- Các sở, ngành theo các 

nhiệm vụ được giao tại 

Kế hoạch; 

- Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, đặc khu 

Báo cáo định kỳ hàng 

năm của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Trước ngày 

30/11 hàng 

năm 

2 
Báo cáo sơ kết, tổng kết về tình hình thực hiện 

Kế hoạch 

Báo cáo sơ kết, tổng 

kết 

- Báo cáo sơ 

kết: 2028 

- Báo cáo 

tổng kết: 

2030 
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